Phụ lục: Yêu cầu về kỹ thuật

 Gói thầu: Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ cho khoa Khám bệnh
(Kèm theo yêu cầu báo giá số  9201/YCBG-BVĐKBN2 ngày 01/12/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

	Stt
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Ghế chờ bệnh nhân
	- Loại ghế 4 chỗ ngồi

- Kích thước: Rộng: 2370 x Sâu 715 x Cao 790 (mm)

- Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện, đệm tự tôn

- Màu sắc: Bạc
	Cái
	150
	

	2
	Ghế xoay nhân viên
	- Loại ghế xoay dung cho nhân viên văn phòng.

- Kích thước: Rộng 560 x Sâu 540 x Cao 900-1025 (mm).

- Chất liệu: Bọc vải nỉ. Chân nhựa có bánh xe.

- Màu sắc: Màu xám lông chuột.
	Cái
	55
	

	3
	Ghế bệnh nhân ngồi khám bệnh
	- Loại ghế gấp lưng dài

- Kích thước: Rộng 470 x Sâu 515 x Cao 890 (mm)

- Chất liệu: Khung chân inox, đệm tựa mút bọc PVC.

- Màu sắc: Đệm tựa màu xanh dương.
	Cái
	35
	

	4
	Ghế cho bệnh nhân lấy mẫu 
	- Ghế tựa chân quỳ.

- Khung ghế làm từ thép mạ chắc chắn, chống han gỉ.

- Đệm liền tựa bọc da thật, da CN hoặc PVC.

- Tay ghế bằng thép mạ có ốp nhựa.

- Kích thước: Rộng 580 x Sâu 690 x Cao 990 (mm)
	cái
	08
	

	5
	Bộ máy tính
	- Mini PC : Core i5 12500T/ 8GB/ 512GB SSD/ Win11/ 1Y.

- Màn hình máy tính : 23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 100HZ/ 250cd/m2/ IPS/ Loa)

- Chuột có dây: Màu đen, kết nối USB.

- Bàn phím:  - Bàn phím thường :Kết nối USB 2.0, Kiểu kết nối: Có dây, Phù hợp với các thiết bị PC, laptop,..., màu đen.
	Bộ
	10
	

	6
	Đầu đọc mã vạch 2 chiều
	- Loại máy: Máy quét mã vạch 2D có dây (2D Wired Desktop Barcode Scanner)

- Công nghệ quét: Chụp ảnh tuyến tính (Imager)

- Tốc độ quét: 120 in/s (~305 cm/s) với mã UPC 13mil

- Độ phân giải cảm biến: 1280 x 800 pixels

- Đèn báo & chỉ thị người dùng: Beeper + LED decode, LED phía sau

- Kết nối mặc định: USB.

- Khả năng đọc mã vạch: Mã 1D & 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, UPC/EAN…
	Cái
	12
	

	7
	Máy in mã vạch 2 tem  
	- Phương pháp in: In nhiệt trực tiếp (in không cần mực bằng giấy cảm nhiệt) hoặc in nhiệt gián tiếp (Ribbon+ Decal)

- CPU -Bộ vi xử lý: 32 bit RISC CPU 

- Bộ nhớ:8 Mb Flash (4 Mb sử dụng lưu trữ) / 16 Mb 

- Độ phân giải: 203dpi (8 dots/mm)

- Tốc độ in: 127mm/giây (5 ips)

- Khổ giấy in:- Khổ in rộng 108mm (4.25")

- Chiều cao tem nhãn in: Min 4 (mm)- Max 1727 (mm)

- Cổng kết nối:USB, RS232, Ethernet (Tùy chọn)

- Cảm biến Sensor:
 - 01 Cảm biến phản xạ quang học (Ajustable reflective sensor).- 02 Cảm biến chuyển động (02 fixed transmissive sensor)

- Tương thích hệ điều hành:Windows, Linux,  MacOS, ...

- Phần mềm tem nhãn tương thích Glabel, Qlable, Bartender, ....

- Mã vạch: 1D, 2D, Qrcode, ....

- Nút điều khiển: Feed,  nút nguồn- Power

- Đèn (báo hiệu/chỉ dẫn):
Đèn chỉ dẫn LED3 trạng thái (đỏ/xanh/ cam)

- Nguồn điện sử dụng:  Dòng vào 100-240VAC, 50-60Hz
	Cái
	04
	

	8
	Màn hình gọi bệnh nhân Smart TV 32 Inch
	- Loại Smart TV, màn hình phẳng.

- Kích thước 32inch

- Trang bị: Màn hình LED.

- Nguồn điện: 100V～240V, 50/60Hz

- Công suất: 60W

- Cổng kết nối & giao tiếp: WIFI / LAN / USB / HDMI / Speaker

- Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ.
- Kiểu màn hình: Treo tường, kèm phụ kiện giá treo tường

- Trọng lượng: ≤ 5Kg.
	Cái
	15
	

	9
	Smart TV 55 Inch phục vụ truyền thông 
	- Loại Smart TV, màn hình phẳng.

- Kích thước 55 inch

- Trang bị: Màn hình LED

- Nguồn điện: 100V～240V, 50/60Hz

- Công suất: 90- 160 W

- Cổng kết nối & giao tiếp: WIFI / LAN / USB / HDMI / Speaker

- Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ.
- Kiểu màn hình: Treo tường, kèm phụ kiện giá treo tường 

- Trọng lượng: ≤ 15Kg
	     Cái
	10
	

	10
	Máy lọc nước nóng lạnh
	- Chức năng: Nóng - Lạnh - Ấm

- Điện áp: 220V - 50Hz

- Kích Thước: Rộng 410 x Sâu 420 x Cao 1270 (mm)

- Công suất: 80 L/h (Lít/giờ)

- Cấp lọc: 3 cấp lọc thô ( PP 5 micron, than hoạt tính, PP 1 micron) 

- Bình Chứa: Nóng - 20L, Lạnh - 4L, Ấm - 2L

- Nhiệt độ :  Nóng 92 ~ 100oC , Lạnh: 6 ~ 30oC, Ấm: 30 ~60oC
	Cái
	03
	

	11
	Điều hoà tủ đứng
	- Điều hòa tủ đứng 1 chiều, inverter

- Công suất làm lạnh 47.800 BTU

- Thiết kế cánh đảo gió tự động

- Có màn hình hiển thị nhiệt độ và điều khiển từ xa.

- Nguồn điện 1 pha, 220-240V, 50Hz

DÀN LẠNH

- Độ ồn ≤ 53 dBA

- Trang bị phin lọc khí thông minh

- Phạm vi hoạt động từ 14oC – 25oC

- Ống nước xả dạng gen đường kính trong/đường kính ngoài Ø20/Ø26
DÀN NÓNG
- Môi chất lạnh: Gas R32
- Độ ồn ≤ 54 dBA

- Dàn tản nhiệt Microchannel mạ kẽm

- Trang bị máy nén Swing dạng kín động cơ 3.3kW

- Ống dẫn đồng: Đường kính ống lỏng/ống khí Ø9.5/Ø15.9 (Có kèm trang bị bảo ôn cách nhiệt)

- Chiều dài ống dẫn tối đa 50m

- Chênh lệch cao độ tối đa 30m

- Ống nước xả Ø25
	Cái
	10
	Tương đương các điều hoà đứng Daikin mã model FVA140AMVM/RZF140DVM hoặc 

FVA140AMVM/RZF140CVM


Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ cho khoa Khám bệnh
CÔNG TY……………
Địa chỉ:……………….. 
Email:………………… 
Số ĐT liên lạc:………..
BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường –Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3.821.242

Email: bvdkbacninh@gmail.com.
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại hàng hoá như sau:

1. Báo giá cho các hàng hoá và dịch vụ liên quan

	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá Trước thuế (VND)
	Thuế VAT
	Thành tiền
(VND)

	1
	
	Hàng hoá A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Hàng hoá B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về mã HS, tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hàng hoá (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, lắp đặt….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 09/12/2025

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
